
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRUNG TÂM Y TẾ KON PLÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số:           /CV-YTKPL         Măng Đen, ngày      tháng     năm     

V/v đề nghị cung cấp báo giá May trang 

phục bảo hộ lao động cho viên chức và 

người lao động năm 2026. 

 

 

         Kính gửi:  Các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất/ kinh doanh may 

mặc trang phục y tế trong và ngoài tỉnh. 

 

Căn cứ Kế hoạch 470/KH-YTKPL ngày 05/06/2026 của Trung tâm Y tế 

Kon Plông về việc xây dựng kế hoạch may đồ bảo hộ lao động cho viên chức và 

người lao động thuộc Trung tâm Y tế Kon Plông năm 2026.  

Để có cơ sở triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm thuộc gói thầu “May 

trang phục y tế năm 2026” của Trung tâm Y tế Kon Plông. 

Trung tâm Y tế Kon Plông đề nghị các doanh nghiệp sản xuất/ kinh doanh 

trong và ngoài tỉnh có khả năng cung cấp hàng hóa gói thầu (nêu trên) quan tâm 

Báo giá các mặt hàng tính đến thời điểm hiện nay, cụ thể như sau: 

1. Danh mục đề nghị Báo giá 

- Danh mục, quy cách: Theo Phụ lục gửi kèm. 

 - Yêu cầu hàng hóa báo giá: Giá bao gồm thuế, chi phí vận chuyển; mới 

100%. Đề nghị doanh nghiệp sản xuất không thay đổi các thông tin trên mẫu 

báo giá ban hành kèm theo Công văn này. 

2. Địa chỉ và hình thức nhận báo giá 

- Địa chỉ nhận báo giá: Trung tâm Y tế Kon Plông (02 Ngô Quyền, thôn 

Đăk Long, xã Măng Đen – Tỉnh Quãng Ngãi). 

- Hình thức nhận báo giá: Các doanh nghiệp gửi báo giá bằng các hình 

thức: (1) gửi trực tiếp đến phòng Hành chính – Tổng hợp hoặc văn thư; (2) 

đường bưu điện; (3) fax; 

3. Thời gian nhận báo giá: Trước 16h30 ngày 12/6/2026. 

Trung tâm Y tế Kon Plông kính mong nhận được sự phối hợp của các 

doanh nghiệp sản xuất/ kinh doanh trong và ngoài tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

 - Lưu: VT, HC-TH.                                                                         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Quách Hữu Nam 



 

 

   

 

    
(Mẫu) 

 Đơn vị: …………………………………………………………………. 
 Địa chỉ:  ………………………………………………………………………. 

 Số điện thoại/fax: …………………………………………………….……… 

 BẢNG BÁO GIÁ 
(Kèm theo Công văn số:       /CV-YTKPL  ngày 05/06/2026 của Trung tâm Y tế huyện Kon Plông) 

 
Kính gửi: Trung tâm Y tế Kon Plông 

             Căn cứ Kế hoạch số: 470/KH - YTKPL ngày 05/06/2026 của Trung tâm Y tế Kon Plông về việc đề nghị cung cấp báo 

giá “May trang phục bảo hộ lao động cho viên chức và người lao động năm 2026” được đăng tải trên Website của Trung tâm 

Y tế Kon Plông. Công ty chúng tôi xin trân trọng báo giá để quý đơn vị tham khảo, như sau: 

   

TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng 
Đơn giá 

(VAT) 
Thành tiền Ghi chú 

01 

Quần áo của Bác sĩ 

(theo Thông tư 

45/TTBYT ngày 

30/11/2015)  

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

 (Quy cách tùy thuộc kích thước; người lao động 

sẽ được đo, may theo kích thước thực tế). 

Bộ 22 
Quần áo 

của Bác sĩ   

Vải kate 

pho trắng 

02 

Quần áo của Y sĩ, 

điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, Kĩ thuật viên 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 
Bộ 66 

Quần áo 

của Y sĩ, 

điều dưỡng, 
 

Vải kate 

pho trắng 



 

 

  

(theo Thông tư 

45/TTBYT ngày 

30/11/2015) 

b) Kiểu dáng: 

- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, 

chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái; 

- Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, 

viền rộng 0,5 cm. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

(Quy cách tùy thuộc kích thước; người lao động 

sẽ được đo, may theo kích thước thực tế). 

nữ hộ sinh, 

Kĩ thuật 

viên 

 

03 

Quần áo của Dược sĩ  

(theo Thông tư 

45/TTBYT ngày 

30/11/2015) 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

(Quy cách tùy thuộc kích thước; người lao động 

sẽ được đo, may theo kích thước thực tế). 

 

Bộ 14 

Quần áo, 

của Dược sĩ  

 

 
Vải kate 

pho trắng 

04 

Quần áo viên chức 

hành chính, văn 

phòng 

(theo Thông tư 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu sáng; 

b) Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, dài 

Bộ 
62 

 

Quần áo 

viên chức 

hành chính, 

văn phòng 

 

Quần 

kaki, áo 

Vải kate  



 

 

  

45/TTBYT ngày 

30/11/2015) 

 

tay hoặc ngắn tay. Đối với nhân viên nữ, khuyến 

khích mặc trang phục áo dài truyền thống. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu sẫm; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

(Quy cách tùy thuộc kích thước; người lao động 

sẽ được đo, may theo kích thước thực tế). 

 

05 

Quần áo hộ lý 

(theo Thông tư 

45/TTBYT ngày 

30/11/2015) 

 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu xanh hòa bình; 

b) Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông; 

phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu xanh hòa bình; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

 (Quy cách tùy thuộc kích thước; người lao động 

sẽ được đo, may theo kích thước thực tế). 

Bộ 06 

Quần áo hộ 

lý 

 

 

Quần 

kaki, áo 

Vải kate 



 

 

  

06 

Quần áo bảo vệ 

(theo Thông tư 

45/TTBYT ngày 

30/11/2015) 

  

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu ghi hoặc màu xanh cô ban sẫm 

hoặc màu xanh đen; 

b) Kiểu dáng: Áo cổ đức, cài cúc giữa, có nẹp 

cầu vai, dài tay hoặc ngắn tay, gấu tay có măng 

xéc hoặc lơ vê, 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Cùng màu với màu áo; 

b) Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

3. Mũ kiểu kê pi cùng màu với áo. 

(Quy cách tùy thuộc kích thước; người lao động 

sẽ được đo, may theo kích thước thực tế). 

Bộ 04 

Quần áo 

bảo vệ 

  

 

Quần 

kaki, áo 

Vải kate 



 

 

  

 

07 

Mũ Blu 

 

 

Mũ: 

Màu sắc: Theo màu sắc của áo.  

 

Cái 108   
Vải kate 

pho trắng 

  Tổng cộng ( bộ)  174    

 Số tiền bằng chữ: ………………………………………………. 

 

Ghi chú: 

 

 

       

 

  - Giá trên đã bao gồm các loại thuế và chi phí vận chuyển, may đo tại đơn vị. 

      

 

  - Hiệu lực của báo giá: 30 ngày./. 

      

   

 

  

……, ngày… tháng…. năm ….. 

   

 

  
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG CẤP GIÁ  

   

 

  

(Ký, họ tên và đóng dấu) 
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